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Tóm tắt: Đặc trưng hoá    của nước và trầm tích tầng mặt vịnh Hạ  ong c  vai tr  to  ớn với đời 

sống thủy v c và s  b n vững của các hệ sinh thái  Nước vịnh đư c xác định các thông số nhiệt 

độ, độ muối, độ đục, DO, TSS, pH trong cả m a mưa và m a  hô  Trầm tích tầng mặt đư c đánh 

giá qua các thông số pH, Eh, độ hạt, khoáng vật. Chất  ư ng nước vịnh nh n chung đ u nằm trong 

ngưỡng Quy chuẩn  iệt Nam d ng cho mục đích nuôi trồng thủy sản. Loại trầm tích tầng mặt 

trong vịnh thay đổi từ cát đến bột, trong đ  bột chiếm diện tích lớn. Giá trị pH và Eh cho thấy môi 

trường trầm tích thuộc loại ki m yếu - khử. Các khoáng vật c  hàm  ư ng lớn trong trầm tích là 

thạch anh,  ao init, i  it, sau đến  à c orit và gơtit  Nước vịnh chịu tác động từ lục địa biểu hiện qua 

s  biến đổi v  độ muối, độ đục, tổng chất rắn  ơ  ửng. 

Từ khóa: Nước biển ven bờ, trầm tích, khoáng vật, vịnh Hạ Long.  

1. Mở đầu

 

Đặc trưng h a    của môi trường nước và 

trầm tích là thuộc tính giúp phân biệt giữa các 

địa hệ khác nhau, tạo nên đặc trưng riêng biệt 

do s  khác biệt bởi các yếu tố địa lý, thủy văn, 

hoạt động nhân sinh… của khu v c khống chế. 

Vịnh Hạ  ong chịu ảnh hưởng của các sông 

 ạch Đằng ở phía t y và sông Trới ở phía bắc, 

tác động từ  hai thác  hoáng sản thể hiện qua 

nguồn gốc vật chất hữu cơ từ  ục địa và tốc độ 

 ắng đọng trầm tích tăng cao [1].  

_______ 

Tác giả  iên hệ  ĐT : 84- 903462376. 

  Email: nhondh@imer.ac.vn 

  https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4125 

 Các  ết quả nghiên c u v  địa h a môi 

trường nước vịnh Hạ  ong cho thấy có s  biến 

đổi một số thông số thủy h a và dinh dưỡng, 

các chất ô nhiễm hữu cơ b n [2-4], giá trị TSS 

có s  ra tăng mạnh trong thời gian gần đ y ở 

các khu v c ven bờ [5]  Tương t , trầm tích có 

s  gia tăng các  im  oại nặng, các chất hữu cơ 

b n theo thời gian [6-9]. Tốc độ lắng đọng trầm 

tích trong vịnh nhỏ nhưng c  xu thế tăng  ên 

[1]  Môi trường trầm tích thay đổi đã tác động 

mạnh mẽ  ên đời sống thủy sinh vật như san hô, 

cỏ biển, rong biển và các  oài cá biểu hiện bằng 

suy giảm v  đa dạng  oài, suy giảm mật độ các 

 oài và suy giảm diện tích phân bố [10]. 

mailto:nhondh@imer.ac.vn
https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.
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2. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 

Quá tr nh  hảo sát th c địa tại 51 trạm trong 

vịnh đư c th c hiện trong tháng 6 2014 đại 

diện cho m a mưa và tháng 3 2015 đại diện cho 

m a  hô  H nh 1   Tại mỗi trạm khảo sát, nếu 

độ s u  ớn hơn 5m  hảo sát tại cả hai tầng mặt 

và đáy, nếu độ s u dưới 5m chỉ khảo sát tầng 

mặt  Nước biển đư c lấy bằng thiết bị batomet 

loại 5 lít, trầm tích đư c lấy bằng thiết bị cuốc 

thu mẫu Petersen  Nước biển đư c xác định các 

thông số nhiệt độ nước, pH, độ đục, độ muối, 

oxi h a tan bằng thiết bị  QC-22  của TO   

Xác định pH và Eh trầm tích bằng thiết bị pH 

Oakton model pH 11. Tổng chất rắn  ơ  ửng 

đư c xác định bằng cách lọc 1  ít nước biển qua 

giấy lọc 0,45µm của  hatman đã biết trước 

khối  ư ng, giấy lọc ch a mẫu sau đ  đư c sấy 

khô trong phòng thí nghiệm trong thời gian 24h 

giờ và cân tính khối  ư ng. 

Mẫu trầm tích đư c xử     oại bỏ muối bằng 

nước cất và vật chất hữu cơ bằng H2O2, sấy  hô 

rồi đem ph n tích thành phần cấp hạt với 

phương pháp pipet cho các cấp hạt nhỏ hơn 

0,063 mm và phương pháp r y cho các cấp hạt 

 ớn hơn 0,063 mm  Thông số trầm tích Md, S0 

trầm tích đư c tính theo phương pháp của Fo   

và Ward 1957 [11], ph n  oại và gọi tên trầm 

tích theo thang ph n  oại của  enthword 1922 

 12  d a trên  ích thước hạt  Để xác định 

khoáng vật trong trầm tích, 46 mẫu trầm tích 

sau khi thu v  đư c hong khô ở 16
o
C. Sau đ  

nghi n trầm tích tới  ích thước nhỏ hơn 0,07 

mm rồi đem ph n tích các  hoáng vật thạch 

anh, fenspat,  ao init, i  it, c orit… bằng máy 

nhiễu xạ tia X D8 - Advance với sai số ± 3%. 

Hoạt động này đư c th c hiện tại Trung t m 

ph n tích và Thí nghiệm Địa chất  

Ph n tích và xử    số  iệu thống kê bằng 

phần m m Origin pro 9 1 với các giá trị nhỏ 

nhất, lớn nhất, trung b nh và độ lệch, phân tích 

thành phần chính nhằm đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng và chi phối đặc trưng hoá    của nước và 

trầm tích trong thủy v c. 

 

 

H nh 1  Sơ đồ vị trí thu mẫu ở vịnh Hạ Long. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Đặc điểm môi trường nước 

Đặc điểm môi trường nước vịnh Hạ  ong thể 

hiện qua các thông số nhiệt độ  T , độ muối, độ 

pH, ôxi h a tan  DO , độ đục và tổng chất rắn 

 ơ  ửng  TSS    ảng 1   Nhiệt độ nước biển 

chịu ảnh hưởng của nhiệt độ  hông  hí theo 

m a, c ng giống như nhiệt độ  hông  hí chênh 

 ệch nhiệt độ nước giữa hai m a  hoảng 10
o
C 

và ít biến động giữa tầng đáy và tầng mặt  Độ 

muối của nước biển chịu ảnh hưởng của  hối 

nước  ục địa c  s  chênh  ệch đáng  ể,  hoảng 

5 - 6   giữa m a mưa và m a  hô; giữa tầng 

mặt và đáy  hoảng 1  trong m a  hô và  ên 

tới 3 - 4  v  m a mưa  pH  à yếu tố ít c  s  

biến động theo m a và theo tầng, m a mưa cao 

hơn  hông đáng  ể so với m a  hô  DO c  s  

chênh  ệch  hoảng trên 1mg   giữa hai m a, 

trong tầng đáy thấp hơn tầng mặt và vào m a 

mưa thấp hơn m a  hô, tầng mặt  à nơi tiếp x c 

với  hông  hí nhi u hơn so với tầng đáy do vậy 

hàm  ư ng DO mặt cao hơn đáy, m a mưa DO 

thấp hơn m a  hô  à do nhiệt độ của nước và 

 hông  hí m a mưa cao hơn nên h a tan của 

ôxy ít hơn m a  hô  Cả độ đục và TSS đ u c  

giá trị cao vào m a mưa và thấp vào m a  hô, 

 à do  hối nước  ục địa mang vật  iệu  ơ  ửng 

đưa vào vịnh tăng cao, đặc biệt  hu v c phía 

t y vịnh và v ng gần với bãi thải mỏ than Hà 

Tu gần vịnh  Các thông số pH, DO của nước 

vịnh đạt tiêu chuẩn QC N 2015 d ng cho mục 

đích nuôi trồng thủy sản nhưng TSS tại một số 

nơi gần bờ hoặc ở  uồng  ạch trong vịnh đã vư t 

giới hạn đư c quy định, tuy vậy giá trị trung 

b nh toàn vịnh < 50 mg    

 ảng 1  Các thông số chất  ư ng nước ở vịnh Hạ  ong  

Thông 

số 

Mùa Giá trị QCVN 

2015* 

Thông 

số 

Mùa Giá trị QCVN 

2015* 

Nhiệt 

độ 

(
o
C) 

Mưa 
29,8 - 33,1 (31,4) 

28,4 - 31,9 (30,4) Không xác 

định 

DO 

(mg/l) 

Mưa 
6,01 - 9,40 (7,57) 

5,10 - 8,43 (6,66) 

> 5,0 

Khô 
20,8 - 23,2 (21,9) 

20,8 - 22,9 (21,8) 
Khô 

6,81 - 9,88 (8,56) 

6,60 - 9,57 (8,21) 

Độ 

muối 

    

Mưa 
8,9 - 26,3 (21,1) 

17,4 - 28,2 (25,5) Không xác 

định 

Độ đục 

(mg/l) 

Mưa 
1 - 100 (17) 

1 - 90 (15) Không xác 

định 
Khô 

20,1 - 28,9 (27,5) 

22,3 - 29,0 (28,3) 
Khô 

1 - 42 (7) 

2 - 179 (24) 

pH 

(1-14) 

Mưa 
7,64 - 8,04 (7,93) 

7,33 - 8,04 (7,94) 
6,5 - 8,5 

TSS 

(mg/l) 

Mưa 
1,93 - 120,80 (14,59) 

5,93 - 410,87 (40,92) 

50,0 

Khô 
7,76 - 7,97 (7,87) 

7,76 - 7,99 (7,89) 
Khô 

0,30 - 467,40 (20,30) 

0,30 - 347,10 (27,75) 

Ghi chú: giá trị trong ngoặc đơn là trung bình, dòng trên là của tầng mặt và dòng dưới là của tầng đáy; số lượng mẫu lấy 

lần lượt là 51 và 32 tương  ng với tầng mặt và tầng đáy trong m a mưa, con số này trong m a  hô tương  ng là 4  và 41; 

 Quy chu n    thuật Quốc gia v  chất lượng nước biển năm 2015  13 . 

3.2. Đặc điểm môi trường trầm tích 

Giá trị pH và Eh 

pH của trầm tích tầng mặt vịnh Hạ Long có 

s  biến động theo m a, trung b nh v  m a mưa 

 à 7,15 và thấp hơn ch t ít so với m a  hô  à 

7,22  Giá trị pH vào m a  hô dao động trong 

 hoảng 6,86 - 7,68 và vào m a mưa dao động 

trong  hoảng 6,34 - 7,66   ảng 2   S  biến 

động này  à do pH của trầm tích vào m a mưa 

bị ảnh hưởng mạnh của  hối nước ngọt và vật 

chất mang ra từ  ục địa c  pH thấp, ph n bố pH 

trong  hông gian c  giá trị thấp ở v ng gần bờ, 

xa bờ th  cao hơn  Trầm tích tầng mặt thể hiện 
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môi trường  hử trong cả hai m a với Eh < 0 

m  với s  chênh  ệch  hông đáng  ể  Giá trị 

Eh của trầm tích dao động trong  hoảng  –73,3  

-  –31,2  m  và  –90,4  -  –35,0  m  tương 

 ng  ần  ư t cho m a  hô và m a mưa, Eh c  

giá trị thấp ở xa bờ và cao ở gần bờ  Trầm tích 

thể hiện môi trường  hử phản ánh vai tr  hoạt 

động của ôxi yếu  

 ảng 2  Giá trị pH và Eh của trầm tích tầng mặt vịnh 

Hạ  ong 

Thông số Giá trị 

pH (1-14) 
6,34 - 7,66 (7,15) 

6,86 - 7,68 (7,22) 

Eh (mV) 
–90,4 đến –35,0; (–66,2) 

–73,3 đến –31,2 (–52,60) 

Ghi chú: giá trị trong ngoặc đơn là trung bình, dòng trên 

là của m a mưa và dòng dưới là của m a  hô; số lượng 

mẫu lần lượt là 51 trong m a mưa  và 48 trong m a  hô. 

Thành phần cấp hạt trầm tích 

Trầm tích trong vịnh Hạ Long phân bố chín 

loại từ cát lớn đến bột rất nhỏ, hầu hết các loại 

đ u c  độ chọn lọc trầm tích kém, phân bố từng 

loại như Hình 2, Bảng 3. 

Trầm tích cát gồm c  cát  ớn, cát trung, cát 

nhỏ và cát rất nhỏ  Ch ng đ u ít gặp trong vịnh, 

ph n bố ở những v ng c  động   c mạnh, trên 

các  ạch ở đáy vịnh  Độ chọn  ọc của các loại 

trầm tích này rất   m đến trung b nh  Trầm tích 

bột phổ biến ở đáy vịnh từ bột rất  ớn đến bột 

rất nhỏ, hầu hết ch ng đ u c  độ chọn  ọc   m 

đến rất   m  

Khoáng vật trong trầm tích 

Thành phần  hoáng vật trong 46 mẫu trầm 

tích tầng mặt vịnh Hạ  ong gồm c  

monmori  onit, i  it,  ao innit, c orit, thạch anh, 

fe spat, gơtit, canxit   ảng 4   Các  hoáng vật 

c  hàm  ư ng  ớn gồm c  thạch anh, tiếp đến 

nh m  hoáng vật s t  à i  it,  ao innit, sau đến 

gơtit và canxit. 

 

 
H nh 2  Sơ đồ ph n bố trầm tích tầng mặt vịnh Hạ  ong. 
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Thành phần  hoáng vật thể hiện nguồn gốc 

của trầm tích trong môi trường. Trầm tích có 

nguồn gốc chủ yếu từ  ục địa bởi s  g p mặt 

của thạnh anh, fenspats; từ môi trường biển bởi 

s  c  mặt của nh m  hoáng vật s t i  it, 

kaolinit; canxit từ vụn vỏ sinh vật  

 ảng 3   oại và các thông số đặc trưng của trầm tích 

tầng mặt vịnh Hạ  ong  n = 51  

TT 
 oại trầm 

tích 
Md (mm) So 

1 Cát lớn 0,818 3,64 

2 Cát trung 0,278 – 0,379 1,69 - 11,12 

3 Cát nhỏ 0,162 – 0,227 1,72 - 10,41 

4 Cát rất nhỏ 0,084 – 0,108 1,58-13,02 

5  ột rất  ớn 0,032 – 0,054 3,40 - 9,21 

6  ột  ớn 0,016 – 0,028 4,37 - 19,46 

7  ột trung 0,008 – 0,014 3,77 - 8,64 

8  ột nhỏ 0,005 – 0,008 4,12 - 6,60 

9  ột rất nhỏ 0,002 – 0,003 3,69 - 4,98 

 

 ảng 4  Hàm  ư ng  hoáng vật trong trầm tích tầng 

mặt vịnh Hạ  ong  

TT Tên  hoáng vật Hàm  ư ng  %  

1 Monmorillonit  t - 5 (1) 

2 Illit 5 - 25 ( 15) 

3 Kaolinnit Ít - 27 (14) 

4 Clorit ít - 7 (6) 

5 Thạch anh 25 - 77 (49) 

6 Fenspat  Ít - 7 (3) 

7 Gơtit ít - 7 (5) 

8 Canxit Ít - 17 (ít) 

Ghi chú: giá trị trong ngoặc đơn là trung bình. 

3.3. Thảo luận 

Đặc điểm môi trường nước biển 

Các thông số hoá    của nước vịnh Hạ  ong 

thể hiện tương quan thuận và nghịch trong cả 

m a mưa và m a  hô  Các thông số h a    

trong nước tầng mặt c  mối  iên hệ chặt chẽ  R 

> 0,5  hơn so với tầng đáy   ảng 5   Tương 

quan thuận c    ngh a  R > 0,5  thể hiện qua 

các cặp thông số nhiệt độ nước - độ đục, pH - 

độ muối, độ đục -TSS  Tương quan nghịch thể 

hiện  há rõ ở nhi u cặp thông số như nhiệt độ 

nước - độ muối,  nhiệt độ nước - pH, độ muối - 

độ đục, độ muối - TSS, pH - độ đục   

Khối nước  ục địa c  pH thấp, độ muối thấp, 

độ đục và TSS cao trong  hi  hối nước biển c  

pH cao, độ muối cao, độ đục và TSS thấp     

vậy, pH và độ muối c  s  tương quan thuận 

chặt chẽ trong  hi pH và độ đục c  tương quan 

nghịch chặt chẽ trong nước biển tầng mặt c n 

nước biển tầng đáy  ại  hông thể hiện rõ rệt  

M a mưa  hối nước  ục địa vận chuyển ra vịnh 

càng nhi u hơn và độ đục càng cao hơn,  hu 

v c ven bờ chịu ảnh hưởng của  hối nước  ục 

địa mạnh hơn  hu v c xa bờ  Do đ ,  hối nước 

 ục địa c  nhiệt độ cao hơn và độ muối thấp  àm 

tăng nhiệt độ và giảm độ muối của nước vịnh 

 hu v c tiếp nhận dẫn đến thông số nhiệt độ chỉ 

tương quan nghịch với độ muối tầng mặt trong 

m a mưa trong  hi nước tầng đáy và vào m a 

 hô c  tính chất ổn định hơn  Khối nước  ục địa 

vận chuyển ra c  độ đục cao  àm giảm độ muối 

và tăng độ đục, TSS của nước vịnh dẫn đến 

tương quan nghịch của độ muối - độ đục và độ 

muối - TSS trong m a mưa ở tầng mặt trong 

 hi vào m a  hô và nước tầng đáy  hông thể 

hiện mối  iên hệ này  Mối tương quan nghịch 

giữa nhiệt độ và pH của toàn  hối nước biển 

vào m a  hô  iên quan đến s  th m nhập của 

 hối nước  ạnh từ biển Đông vào vịnh  

Mối tương quan giữa DO với nhiệt độ, độ 

muối, pH, độ đục, TSS ít c    ngh a v  cả hai 

m a bởi hệ số tương quan R < 0,5, duy nhất 

tương quan thuận với pH ở nước tầng đáy v  

m a mưa  Tuy hệ số tương quan c    ngh a 

thấp, nhưng ch ng c  cả tương quan thuận và 

tương quan nghịch, và bị chi phối bởi các thông 

số  hác  hông nằm trong các thông số đo đạc 

của nghiên c u này  
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 ảng 5  Ma trận hệ số tương quan Paterson giữa các thông số nước vịnh Hạ  ong  

 T
o
 Độ muối pH DO Độ đục TSS 

T
o
 

1 (1) 

1 (1) 
     

Độ muối 
-0,7 (-0,4) 

0 (-0,4) 

1 (1) 

1 (1) 
    

pH 
-0,2 (-0,8) 

-0,2 (-0,8) 

0,5 (0,5) 

0,3 (0,3) 

1 (1) 

1 (1) 
   

DO 
0,4 (-0,3) 

0,1 (-0,3) 

-0,3 (-0,2) 

0,2 (-0,1) 

0,3 (0,2) 

0,5 (0,3)  

1 (1) 

1 (1) 
  

Độ đục 
0,5 (0,6) 

0,2 (0,2) 

-0,8 (-0,4) 

-0,3 (-0,1) 

-0,5 (-0,6) 

-0,3 (-0,2) 

0,2 (0) 

0,1 (-0,3) 

1 (1) 

1 (1) 
 

TSS 
0,4 (0,3) 

0,2 (0,3) 

-0,6 (-0,1) 

-0,4 (0,1) 

-0,4 (-0,4) 

-0,9 (0,3) 

-0,1 (0,1) 

-0,4 (-0,2) 

0,5 (0,5) 

0,5 (0,5) 

1 (1) 

1 (1) 

        Ghi chú: giá trị ngoài ngoặc đơn là của m a mưa và trong ngoặc đơn là của m a  hô, hàng trên là tầng mặt và hàng 

dưới là tầng đáy, in đậm là giá trị tương quan có nghĩa, n là số mẫu: 51mẫu m a mưa và 4  mẫu m a  hô đối với tầng mặt 

và 32 mẫu m a mưa và 41 mẫu m a  hô đối với tầng đáy. 

 

Từ  ết quả ph n tích thành phần chính  TPC  

v  cả m a mưa và m a  hô đ u cho biết 3 TPC 

chi phối đến trên 78 %   ảng 6,  ảng 7  của 

môi trường nước của các thông số quan trắc ở 

vịnh Hạ  ong     m a mưa, nước biển tầng 

mặt bị chi phối bởi độ muối và độ đục  52% , 

rồi đến pH và DO  24%  và TSS  10% ; ở tầng 

đáy bị chi phối bởi pH và TSS  44% , rồi đến 

nhiệt độ và DO  19% , tiếp đến độ muối và độ 

đục  16%   Chi phối  ớn nhất nước biển v  m a 

mưa  à độ muối và độ đục ở tầng mặt, pH và 

TSS ở tầng đáy     m a  hô, nước tầng mặt bị 

chi phối bởi nhiệt độ và pH  44% , tiếp đến DO 

 20% , sau đến TSS  17%  và độ đục (10%); 

nước tầng đáy bị chi phối bởi nhiệt độ và pH 

(41%), tiếp theo độ muối  24% , sau nữa đến 

DO  15%  và độ đục  10% . Vào m a  hô nước 

biển cơ bản bị chi phối bởi nhiệt độ, pH, độ 

muối và DO  

 ảng 6  Giá trị Eigen, phương sai và các thành phần chính trong nước vịnh Hạ  ong 

TPC Eigen Phương sai  %  Phương sai  

tích   y  %  

1 3,10 (2,62) 

2,63 (2,44) 

52 (44) 

44 (41) 

52 (44) 

44 (41) 

2 1,43 (1,22) 

1,16 (1,45) 

24 (20) 

19 (24) 

76 (64) 

63 (65) 

3 0,61 (1,00) 

0,93 (0,85) 

10 (17) 

16 (15) 

86 (81) 

79 (79) 

4 0,42 (0,61) 

0,68 (0,58) 

7 (10) 

11 (10) 

93 (91) 

90 (89) 

5 0,32 (0,35) 

0,51 (0,44) 

5 (6) 

8 (7) 

98 (97) 

99 (96) 

6 0,12 (0,18) 

0,09 (0,23) 

2 (3) 

1 (4) 

100 (100) 

100 (100) 

  Ghi chú: giá trị ngoài ngoặc đơn là của m a mưa và trong ngoặc đơn là của m a  hô, hàng trên là tầng mặt và hàng 

dưới là tầng đáy, n là số mẫu: 51 mẫu m a mưa và 4  mẫu m a  hô đồi với tầng mặt và 32 mẫu m a mưa và 41 mẫu m a 

 hô đối với tầng đáy. 
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 ảng 7  Hệ số của các thông số trong các thành phần chính trong nước vịnh Hạ  ong 

Thông số TPC1 TPC2 TPC3 TPC4 

T
0
C 

0,42 (-0,55) 

-0,13 (0,54) 

0,32 (-0,20) 

0,80 (-0,28) 

0,03 (0,02) 

-0,26 (-0,13) 

0,84 (0,04) 

-0,23 (0,18) 

Độ muối 
-0,54 (0,39) 

0,33 (-0,21) 

-0,09 (-0,47) 

0,11 (0,63) 

0,02 (-0,02) 

-0,68 (-0,30) 

0,17 (0,65) 

0,63 (0,51) 

pH 
-0,33 (0,56) 

0,53 (-0,53) 

0,54 (0,12) 

0,02 (0,25) 

0,48 (-0,07) 

0,35 (0,09) 

-0,04 (0,14) 

0,14 (-0,29) 

DO 
0,12 (0,12) 

0,36 (-0,34) 

0,75 (0,82) 

0,52 (-0,31) 

-0,15 (0,17) 

0,30 (0,73) 

-0,37 (0,21) 

-0,15 (0,34) 

Độ đục 
0,50 (-0,46) 

-0,35 (0,35) 

-0,04 (0,17) 

0,27 (0,45) 

-0,31 (0,05) 

0,50 (0,40) 

-0,30 (0,71) 

0,72 (-0,57) 

TSS 
0,41 (0,06) 

-0,58 (0,38) 

-0,20 (-0,15) 

0,06 (0,40) 

0,81 (0,98) 

-0,11 (0,44) 

-0,19 (-0,05) 

0,00 (0,43) 

Ghi chú: giá trị ngoài ngoặc đơn là của m a mưa và trong ngoặc đơn là của m a  hô, hàng trên là tầng mặt và hàng dưới là 

tầng đáy, in đậm là giá trị có nghĩa, n là số mẫu: 51 mẫu m a mưa và 4  mẫu m a  hô đồi với tầng mặt và 32 mẫu m a mưa 

và 41 mẫu m a  hô đối với tầng đáy. 

Môi trường trầm tích 

pH trầm tích phản ánh môi trường  i m yếu 

cho thấy vai tr  của biển chiếm ưu thế, v  m a 

mưa pH trầm tích chịu ảnh hưởng của nước  ục 

địa nên thấp hơn so với m a  hô  Hầu hết các 

giá trị pH nằm trong ngưỡng pH của môi 

trường t  nhiên  pH = 6,5 - 8,5   Thế năng ôxi 

h a  hử  Eh  phản ánh môi trường  hử yếu < 0 

m  ở cả hai m a  Thành phần độ hạt trầm tích 

tầng mặt với bột chiếm chủ yếu phản ánh chế 

độ động   c yếu  Trầm tích hạt nhỏ chiếm ưu 

thế trong vịnh với độ chọn  ọc   m phản ánh 

môi trường  ắng đọng trầm tích yên t nh  Ở một 

số  uồng  ạch và những vị trí biển hở th  c  s  

ph n bố các  oại trầm tích thô hơn như cát và c  

độ chọn  ọc  há hơn   

Các  hoáng vật chiếm ưu thế  à thạch anh, 

các  hoáng vật s t i  it và  ao init  Trong số các 

 hoáng vật th  tương quan giữa thạnh anh và 

các  hoáng vật s t  à nghịch thể hiện nguồn gốc 

đối  ập của các  hoáng vật này, giữa các 

 hoáng vật s t với nhau  à thuận thể hiện chung 

nguồn gốc   ảng 8    ằng ph n tích TPC cho 

biết đặc điểm tập h p các  hoáng vật trong 

trầm tích tầng mặt c  TPC1 đại diện cho 

 ao innit, i  it và thạch anh, TPC2 đại diện cho 

gơtit và canxit, TPC3 đại diện cho 

monmorillonit, felspat và TPC4 đại diện cho 

các  hoáng vật c n  ại với m c chi phối  ần 

 ư t  à 43%, 18%, 13% và < 10%  Bảng  ảng 

9,  ảng 10). Các khoáng vật chi phối môi 

trường trầm tích chủ yếu là kaokinit, illit và 

thạch anh, bên cạnh đ  c  canxit và gơtit cho 

thấy môi trường lắng đọng trầm tích khá yên 

t nh, vật liệu canxit có nguồn gốc từ các sinh 

vật hoặc do vật liệu từ đá carbonnat trên các 

đảo trong vịnh. 

 ảng 8  Ma trận tương quan Paterson giữa các 

 hoáng vật trong trầm tích tầng mặt vịnh Hạ  ong  n 

= 46) 

 Mon. Ill. Kao. Clo. Q Fels. Go. Can. 

Mon. 1        

Ill. 0,0 1       

Kao. 0,2 0,8 1      

Clo. 0,0 0,6 0,6 1     

Q -0,2 -0,8 -0,9 -0,5 1    

Fels. -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 1   

Go. 0,2 0,3 0,4 0,1 -0,5 0,0 1  

Can. -0,1 -0,4 -0,2 -0,4 -0,1 -0,1 0,2 1 

     Ghi chú: Mon - Monmorillonit; Ill - Illit; Kao - 

Kaolinit; Clo - Clorit; Q -Thạch anh; Fels - Felspat; Go - 

Gotit, Can - Canxit. 
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 ảng 9  Giá trị Eigen, phương sai và các thành phần 

chính của các  hoáng vật trong trầm tích tầng mặt 

vịnh Hạ  ong  n = 46  

TPC Eigen 
Phương sai 

(%) 

Phương sai 

tích   y 

(%) 

1 3,45 43 43 

2 1,43 18 61 

3 1,05 13 74 

4 0,98 12 86 

5 0,55 7 93 

6 0,40 5 98 

7 0,12 2 100 

8 0,02 0 100 

 ảng 10  Ph n tích thành phần chính các  hoáng vật 

trong trầm tích tầng mặt vịnh Hạ  ong  n = 46  

 TPC 1 

TPC 

2 TPC 3 

TPC 

4 

Monmor

illonit 
0,13 0,24 -0,59 0,67 

Illit 0,49 -0,16 0,08 -0,08 

Kaolinit 0,51 -0,01 0,01 -0,04 

Clorit 0,40 -0,31 -0,07 -0,19 

Thạch 

anh 
-0,49 -0,25 -0,17 0,04 

Felspat 0,01 -0,12 0,74 0,64 

Gotit 0,26 0,54 0,01 0,09 

Canxit -0,14 0,67 0,26 -0,30 

4. Kết luận  

Đặc trưng nước và trầm tích vịnh Hạ  ong 

biến đổi theo m a và biểu hiện bằng thay đổi 

của các thông số h a    của nước và trầm tích  

Các thông số h a    phản ánh môi trường nước 

c n tốt cho mục tiêu nuôi trồng thủy sản và đáp 

 ng QC N 2015  Các thông số Eh và pH trầm 

tích phản ánh môi trường  i m và  hử yếu, 

trầm tích hạt nhỏ chiếm ưu thế  Thành phần 

 hoáng vật trong trầm tích chiếm đa số  à thạch 

anh, kaolinit, illit, ngoài ra c n c  các  hoáng 

vật  hác với hàm  ư ng thấp  à c orit, fenspat, 

canxit và gơtit   

Môi trường thủy v c phản ánh chịu s  chi 

phối của nước  ục địa, nước biển v  cả m a 

mưa và m a  hô  Các yếu tố chi phối chính  à 

độ muối, pH, TSS, độ đục tạo nên v ng tương 

tác  ục địa - biển nhưng tác động từ biển đ ng 

vai tr   ớn hơn so với  ục địa  Thành phần 

 hoáng vật s t trong trầm tích cao  à môi trường 

thuận   i cho s  tích   y chất ô nhiễm  hi mà tác 

động của con người từ  ục địa ngày càng  ớn  

Lời cảm ơn 

 ài báo  à  ết quả đ  tài Nghị định thư 

NĐT 01 CHN 15, nhận đư c s  hỗ tr  kinh phí 

đ  tài cấp nhà nước KC.09.16/16-20. Tác giả 

xin chân thành cảm ơn  ộ Khoa học và Công 

nghệ đã hỗ tr  kinh phí th c hiện nhiệm vụ 

trên. Tác giả xin cảm ơn đến các phản biện kín 

đ ng g p các    iến chỉnh sửa bài báo. 
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Abstract: Water and surface sediment features of the Ha Long Bay play important role in the 

aquatic life and sustainability of ecosystems. Water in the Ha Long Bay is measured in both dry and 

rainy seasons with temperature, salinity, turbidity, DO, TSS, pH. Surface sediment is measured pH, 

Eh, particles size, minerals. The quality water of the bay is generally within the Vietnamese Standard 

for aquaculture. The type surface sediments distribute from sand to silt, in which the silt occupies a 

large area in the Ha Long Bay. The values of pH and Eh in surface sediment show that sedimentary 

environments light alkaline – reduced. The high content of minerals in surface sediment is quartz, 

kaolinite, illite, calcite, and goethite. The water in the bay is impacted from mainland by showing the 

change of salinity, turbidity, TSS.  

Keywords: Coastal water, sediment, minerals, Ha Long Bay.  


